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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

CÔNG TY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tên đơn vị Địa chỉ

-

-

-

Tên đơn vị Địa chỉ

-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Vũ Thị Thuận                    Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Mùi        Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Huy Văn Ủy viên

Ông Trần Túc Mã Ủy viên

Bà Hoàng Thị Rược Ủy viên

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội.

Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc;

Các công ty con:

Số 255 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – TP. Đà 

Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng

Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược;

Pha chế thuốc theo đơn;

Vốn điều lệ của Công ty là: 101.981.500.000 VND (Một trăm linh một tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu và năm trăm

nghìn đồng). Tương đương 10.198.150 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính

riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Công ty Cổ phần Traphaco là công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo

Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 058437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 24 tháng 12 năm

1999 (đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 14 tháng 12 năm 2009),  hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Tên giao dịch của Công ty là: Traphaco Joint Stock Company.

Thu mua, gieo trồng, chế biến dược liệu;

Sản xuất kinh doanh dược phẩm, hoá chất và vật tư thiết bị y tế;

Sản xuất, buôn bán mỹ phẩm;

Sản xuất, buôn bán thực phẩm;

Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sapa Thị trấn Sapa – Huyện Sapa – Tỉnh Lào Cai

Sản xuất, buôn bán rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);

Chi nhánh Hồ Chí Minh Đường 3/2, Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh

Các đơn vị thành viên:

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Chi nhánh Nam Định

Tư vấn sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm;

Đường Trương Hán Siêu, khu đô thị Hòa Vượng,

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Vũ Thị Thuận                   Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Mùi Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Phượng Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Văn Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Túc Mã Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Nguyễn Tất Văn Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hậu Ủy viên

KIỂM TOÁN VIÊN

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

-

-

-

-

-

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính

cho Công ty.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của

Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm

tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định

hiện hành có liên quan.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt

động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo

tài chính riêng, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; 

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức

độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân riêng thủ các quy định hiện hành

của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích

hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có

liên quan hiện hành;

Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ

tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến

mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Cam kết khác 

TM. Ban Giám đốc 

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Thuận

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số

38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
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Số:               /2010/BC.KTTC-AASC.KT2

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc 

Công ty Cổ phần Traphaco

Cơ sở ý kiến

Ý kiến của kiểm toán viên

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

 Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Phó Tổng giám đốc Kiểm toán viên

Nguyễn Thanh Tùng Vũ Xuân Biển

Chứng chỉ KTV số: Đ0063/KTV Chứng chỉ KTV số: 0743/KTV

Về Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

của Công ty Cổ phần Traphaco

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Traphaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh

doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với

chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Traphaco được lập ngày 25 tháng 01

năm 2010, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12

năm 2009 được trình bày từ trang 6 đến trang 25 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của

chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu

cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không

còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp

dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá

việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp

dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo

tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ

cho ý kiến của chúng tôi.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Báo cáo tài chính riêng

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Mã 

số TÀI SẢN

Thuyết 

minh 31/12/2009 01/01/2009

VND VND

100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 340.377.668.236 303.875.667.943

110 I Tiền và các khoản tương đương tiền 5.318.831.996 10.176.464.217

111 1 Tiền 3 5.318.831.996 10.176.464.217

120 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4 567.000.000 17.979.000.000

121 1 Đầu tư ngắn hạn 567.000.000 17.979.000.000

130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 213.949.266.474 125.238.881.707

131 1 Phải thu của khách hàng 195.279.917.521 115.851.478.910

132 2 Trả trước cho người bán 19.580.664.871 8.995.485.978

135 5 Các khoản phải thu khác 5 880.950.687 2.446.307.621

139 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (1.792.266.605) (2.054.390.802)

140 IV Hàng tồn kho 117.325.818.206 147.374.323.214

141 1 Hàng tồn kho 6 117.325.818.206 147.374.323.214

150 V Tài sản ngắn hạn khác 3.216.751.560 3.106.998.805

152 2 Thuế GTGT được khấu trừ 912.747.483 489.100.420

158 4 Tài sản ngắn hạn khác 2.304.004.077 2.617.898.385

200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 66.964.656.097 55.443.872.102

220 II Tài sản cố định 58.644.474.184 51.463.788.652

221 1 Tài sản cố định hữu hình 7 41.986.308.951 35.207.972.145

222 - Nguyên giá 105.014.215.951 90.501.419.809

223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (63.027.907.000) (55.293.447.664)

227 3 Tài sản cố định vô hình 8 15.322.132.165 12.764.332.165

228 - Nguyên giá 15.322.132.165 12.764.332.165

229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - -

230 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9 1.336.033.068 3.491.484.342

250 IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10 7.275.000.000 3.925.000.000

251 1 Đầu tư vào công ty con 5.025.000.000 -

252 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - 1.675.000.000

258 3 Đầu tư dài hạn khác 2.250.000.000 2.250.000.000

260 V Tài sản dài hạn khác 1.045.181.913 55.083.450

261 1 Chi phí trả trước dài hạn 11 993.533.963 -

268 3 Tài sản dài hạn khác 51.647.950 55.083.450

270 C TỔNG CỘNG TÀI SẢN 407.342.324.333 359.319.540.045

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

ShowShow all
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Báo cáo tài chính riêng

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

ShowShow all

31/12/2009 01/01/2009

VND VND

300 A NỢ PHẢI TRẢ 142.695.510.462 101.920.924.930

310 I Nợ ngắn hạn 138.987.689.054 98.264.962.144

311 1 Vay và nợ ngắn hạn 12 57.641.177.489 25.242.998.187

312 2 Phải trả người bán 27.721.231.385 48.147.285.280

313 3 Người mua trả tiền trước 601.842.491 913.763.336

314 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13 15.872.059.359 11.925.684.495

315 5 Phải trả người lao động 11.198.182.269 2.792.357.498

316 6 Chi phí phải trả 14 1.502.795.766 258.833.890

319 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 15 24.450.400.295 8.984.039.458

330 II Nợ dài hạn 3.707.821.408 3.655.962.786

336 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 3.707.821.408 3.655.962.786

400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 264.646.813.871 257.398.615.115

410 I Vốn chủ sở hữu 16 259.745.642.692 252.597.691.351

411 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 101.981.500.000 80.000.000.000

412 2 Thặng dư vốn cổ phần 92.063.700.000 112.460.000.000

414 4 Cổ phiếu quỹ (*) (2.520.000) -

416 6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (407.499.441) -

417 7 Quỹ đầu tư phát triển 54.902.713.000 51.509.961.947

418 8 Quỹ dự phòng tài chính 11.207.749.133 8.627.729.404

430 II Nguồn kinh phí và quỹ khác 4.901.171.179 4.800.923.764

431 1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5.123.316.839 4.967.619.424

432 2 Nguồn kinh phí 17 (222.145.660) (166.695.660)

440 C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 407.342.324.333 359.319.540.045

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

(tiếp theo)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã 

số

Thuyết 

minhNGUỒN VỐN

ShowShow all
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Báo cáo tài chính riêng

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

ShowShow all
Chỉ tiêu

Thuyết 

minh 31/12/2009 01/01/2009

5 Ngoại tệ các loại

- USD 3.139,29                   6.466,82                   

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thúy Đinh Trung Kiên Vũ Thị Thuận

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ShowShow all
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Báo cáo tài chính riêng

Số 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Năm 2009 Năm 2008

VND VND

01 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18 753.503.501.142 785.388.835.470

02 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 6.725.899.684 5.205.801.832

10 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 746.777.601.458 780.183.033.638

11 4 Giá vốn hàng bán 19 531.364.844.381 618.890.990.912

20 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 215.412.757.077 161.292.042.726

21 6 Doanh thu hoạt động tài chính20 4.627.779.998 5.588.999.458

22 7 Chi phí tài chính 21 6.808.842.404 4.432.974.633

23 �7�U�R�Q�J���ÿ�y�����&�K�L���S�K�t���O�m�L���Y�D�\ 4.634.625.653 3.750.061.772

24 8 Chi phí bán hàng 99.426.062.384 71.986.868.831

25 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 38.642.339.087 31.291.566.476

30 10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh 75.163.293.200 59.169.632.244

31 11 Thu nhập khác 682.158.597 58.113.400

32 12 Chi phí khác 5.618.209.988 432.157.194

40 13 Lợi nhuận khác (4.936.051.391) (374.043.794)

50 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 70.227.241.809 58.795.588.450

51 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      22 18.626.847.235 12.757.211.817

60 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 51.600.394.574 46.038.376.633
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Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Thúy Đinh Trung Kiên Vũ Thị Thuận

Thuyết 

minhChỉ tiêu

Mã 

số

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2009
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